
Ngày thi: 09/11/2019
Địa điểm: Phòng thi A208 Lần thi: 1

1 BSQL-02 Phan Duy An QLNL Nam 27/09/1985 Ninh Bình

2 BSQL-05 Nguyễn Thị Thu Thủy QLNL Nữ 25/01/1985 Hà Nội

3 BSQL-06 Phạm Anh Tuấn QLNL Nam 17/11/1990 Thanh Hóa

4 BSQL-10 Nguyễn Trung Hiếu QLNL Nam 22/02/1993 Hà Nội

Số thí sinh dự thi: …… Số tờ giấy thi:……

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Mã đề
Số tờ 

giấy thi
Ký nộp bài

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp: ……

Họ và tên
Ngành 
ĐKDT

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC             

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH THI BSKT CAO HỌC
LỚP: BSKT.192-QLNL

Môn thi: Vận hành kinh tế HTĐ

STT SBD
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh



Ngày thi: 09/11/2019

Địa điểm: Phòng thi A208 Lần thi: 1

1 BSQL-02 Phan Duy An QLNL Nam 27/09/1985 Ninh Bình

2 BSQL-05 Nguyễn Thị Thu Thủy QLNL Nữ 25/01/1985 Hà Nội

3 BSQL-06 Phạm Anh Tuấn QLNL Nam 17/11/1990 Thanh Hóa

4 BSQL-10 Nguyễn Trung Hiếu QLNL Nam 22/02/1993 Hà Nội

DANH SÁCH THI BSKT CAO HỌC
LỚP: BSKT.192-QLNL

Môn thi: Quy hoạch phát triển HTĐ

Ký nộp bài

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC             

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Giám thị coi thi số 1

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp: ……

SBD
Giới 
tính

Số tờ giấy thi:……

Giám thị coi thi số 2

Ngành 
ĐKDT

Số thí sinh dự thi: ……

Số tờ giấy 
thi

Nơi sinh Mã đềNgày sinhSTT Họ và tên



Ngày thi: 09/11/2019

Địa điểm: Phòng thi A208 Lần thi: 1

1 BSQL-01 Đỗ Thành An QLNL Nam 09/12/1987 Nam Định

2 BSQL-02 Phan Duy An QLNL Nam 27/09/1985 Ninh Bình

3 BSQL-03 Vũ Thanh Tâm QLNL Nữ 12/10/1980 Hòa Bình

4 BSQL-04 Nguyễn Hữu Thịnh QLNL Nam 10/12/1994 Hà Nội

5 BSQL-05 Nguyễn Thị Thu Thủy QLNL Nữ 25/01/1985 Hà Nội

6 BSQL-06 Phạm Anh Tuấn QLNL Nam 17/11/1990 Thanh Hóa

7 BSQL-07 Tống Xuân Tùng QLNL Nam 22/10/1992 Hà Nội

8 BSQL-08 Phạm Thanh Tùng QLNL Nam 16/11/1973 Hà Nội

9 BSQL-09 Nguyễn Văn Trọng QLNL Nam 28/03/1994 Hà Nội

10 BSQL-10 Nguyễn Trung Hiếu QLNL Nam 22/02/1993 Hà Nội

11 BSQL-11 Nguyễn Tài Hiếu QLNL Nam 25/04/1992 Nghệ An

12 BSQL-12 Nguyễn Tuấn Anh QLNL Nam 29/11/1995 Hà Nội

13 BSQL-13 Phạm Hữu Sơn QLNL Nam 06/12/1993 Hà Tĩnh

Số thí sinh dự thi: …… Số tờ giấy thi:……

Giám thị coi thi số 2Giám thị coi thi số 1

Ký nộp bài

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp: ……

Mã đề
Số tờ 

giấy thi
STT

Ngành 
ĐKDT

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC             DANH SÁCH THI BSKT CAO HỌC

SBD
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh

LỚP: BSKT.192-QLNL

Môn thi: Sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả

Họ và tên



Ngày thi: 09/11/2019

Địa điểm: Phòng thi A208 Lần thi: 1

1 BSQL-01 Đỗ Thành An QLNL Nam 09/12/1987 Nam Định

2 BSQL-02 Phan Duy An QLNL Nam 27/09/1985 Ninh Bình

3 BSQL-03 Vũ Thanh Tâm QLNL Nữ 12/10/1980 Hòa Bình

4 BSQL-04 Nguyễn Hữu Thịnh QLNL Nam 10/12/1994 Hà Nội

5 BSQL-05
Nguyễn Thị 
Thu

Thủy QLNL Nữ 25/01/1985 Hà Nội

6 BSQL-06 Phạm Anh Tuấn QLNL Nam 17/11/1990 Thanh Hóa

7 BSQL-07 Tống Xuân Tùng QLNL Nam 22/10/1992 Hà Nội

8 BSQL-08 Phạm Thanh Tùng QLNL Nam 16/11/1973 Hà Nội

9 BSQL-09 Nguyễn Văn Trọng QLNL Nam 28/03/1994 Hà Nội

10 BSQL-10 Nguyễn Trung Hiếu QLNL Nam 22/02/1993 Hà Nội

11 BSQL-11 Nguyễn Tài Hiếu QLNL Nam 25/04/1992 Nghệ An

12 BSQL-12 Nguyễn Tuấn Anh QLNL Nam 29/11/1995 Hà Nội

13 BSQL-13 Phạm Hữu Sơn QLNL Nam 06/12/1993 Hà Tĩnh

Số thí sinh dự thi: …… Số tờ giấy thi:……

Giám thị coi thi số 2

Ngành 
ĐKDT

SBD
Giới 
tính

Ngày sinh

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp: ……

Môn thi: Kiểm toán Năng lượng

Họ và tên

Giám thị coi thi số 1

Nơi sinh

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC          

Ký nộp bàiMã đề
Số tờ 

giấy thi
STT

DANH SÁCH THI BSKT CAO HỌC
LỚP: BSKT.192-QLNL



Ngày thi: 10/11/2019

Địa điểm: Phòng thi A208 Lần thi: 1

1 BSQL-01 Đỗ Thành An QLNL Nam 09/12/1987 Nam Định

2 BSQL-02 Phan Duy An QLNL Nam 27/09/1985 Ninh Bình

3 BSQL-03 Vũ Thanh Tâm QLNL Nữ 12/10/1980 Hòa Bình

4 BSQL-04 Nguyễn Hữu Thịnh QLNL Nam 10/12/1994 Hà Nội

5 BSQL-06 Phạm Anh Tuấn QLNL Nam 17/11/1990 Thanh Hóa

6 BSQL-07 Tống Xuân Tùng QLNL Nam 22/10/1992 Hà Nội

7 BSQL-08 Phạm Thanh Tùng QLNL Nam 16/11/1973 Hà Nội

8 BSQL-09 Nguyễn Văn Trọng QLNL Nam 28/03/1994 Hà Nội

9 BSQL-10 Nguyễn Trung Hiếu QLNL Nam 22/02/1993 Hà Nội

10 BSQL-11 Nguyễn Tài Hiếu QLNL Nam 25/04/1992 Nghệ An

11 BSQL-12 Nguyễn Tuấn Anh QLNL Nam 29/11/1995 Hà Nội

12 BSQL-13 Phạm Hữu Sơn QLNL Nam 06/12/1993 Hà Tĩnh

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC          

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH THI BSKT CAO HỌC
LỚP: BSKT.192-QLNL

Môn thi: Kinh tế lượng

Số tờ giấy thi:……

Giám thị coi thi số 1

STT

Giám thị coi thi số 2

Số tờ 
giấy thi

Họ và tên
Ngành 
ĐKDT

Giới 
tính

Ký nộp bàiNgày sinhSBD Nơi sinh Mã đề

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp: ……

Số thí sinh dự thi: ……



Ngày thi: 10/11/2019

Địa điểm: Phòng thi A208 Lần thi: 1

1 BSQL-01 Đỗ Thành An QLNL Nam 09/12/1987 Nam Định

2 BSQL-02 Phan Duy An QLNL Nam 27/09/1985 Ninh Bình

3 BSQL-03 Vũ Thanh Tâm QLNL Nữ 12/10/1980 Hòa Bình

4 BSQL-04 Nguyễn Hữu Thịnh QLNL Nam 10/12/1994 Hà Nội

5 BSQL-06 Phạm Anh Tuấn QLNL Nam 17/11/1990 Thanh Hóa

6 BSQL-07 Tống Xuân Tùng QLNL Nam 22/10/1992 Hà Nội

7 BSQL-08 Phạm Thanh Tùng QLNL Nam 16/11/1973 Hà Nội

8 BSQL-09 Nguyễn Văn Trọng QLNL Nam 28/03/1994 Hà Nội

9 BSQL-10 Nguyễn Trung Hiếu QLNL Nam 22/02/1993 Hà Nội

10 BSQL-11 Nguyễn Tài Hiếu QLNL Nam 25/04/1992 Nghệ An

11 BSQL-12 Nguyễn Tuấn Anh QLNL Nam 29/11/1995 Hà Nội

12 BSQL-13 Phạm Hữu Sơn QLNL Nam 06/12/1993 Hà Tĩnh

DANH SÁCH THI BSKT CAO HỌC
LỚP: BSKT.192-QLNL

Môn thi: Phân tích và quản lý dự án

Số thí sinh dự thi: ……

Ký nộp bàiSBD Họ và tên
Ngành 
ĐKDT

STT

Giám thị coi thi số 1

Số tờ giấy thi:……

Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC          

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Số tờ 
giấy 
thi

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh

Giám thị coi thi số 2

Mã 
đề

Số bài thi nộp: ……


